	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc



ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần:  Tự động hoá dụng cụ đo và kiểm soát chất lượng môi trường (Automation of the measurement device and environmental quality controls)
Mã số học phần: 7110325
Số tín chỉ học phần: 2 (2-0-4) học trong 8 tuần
Số tiết học phần: 
Lý thuyết:. 15			 Bài tập: 15			 Thực hành: 0
       Thực tập: 0 			 Đồ án: 0 			 Tự học: 60
2. Đơn vị quản lý học phần
2.1. Giảng viên giảng dạy:	Mã giảng viên
TS. Nguyễn Hoàng Nam	0103-15
2.2. Bộ môn: Kỹ thuật Môi trường 
2.3. Khoa: Môi trường
3. Điều kiện học học phần 
3.1. Môn học tiên quyết: Không
3.2. Môn học học trước: 7110228 (Kỹ thuật xử lý nước cấp và nước thải); 7110218 (Vi hóa sinh môi trường).
4. Mục tiêu của học phần: Cung cấp cho sinh viên các kiến thức về tự động hóa, về kết nối hệ thống do lường tự động, về tiêu chuẩn chất lượng môi trường và điều chỉnh chất lượng môi trường. Ngoài ra còn tạo cho sinh viên kỹ năng làm việc độc lập, lập kế hoạch, thực hiện việc kiểm soát chất lượng môi trường. Cung cấp cách đánh giá về diễn biến chất lượng môi trường trong các hệ thống xư lý, phục vụ việc xử lý môi trường đáp ứng được tiêu chuẩn xả thải Quốc Gia cũng như Quốc tế.
4.1. Kiến thức: 
4.1.1 Nghiên cứu về những vấn đề chung về tự động hóa như; Các nhiệm vụ cơ bản của tự động hóa; Tín hiệu và hệ thống; Mô tả các kí hiệu của thiết bị EMSR.
4.1.2 Các khái niệm cơ bản của kỹ thuật điều khiển; Các nguyên tắc điều khiển cơ bản; Phân loại hệ thống điều khiển; Quá trình thiết lập một hệ thống điều khiển
4.1.3 Sử dụng chương trình điều khiển logic SPS S7-300 cho việc Thiết kế và lập trình cho hệ thống xử lý tự động. 
4.1.4 Sử dụng các ngôn ngữ lập trình trong điều khiển tự động.
4.1.5 Kỹ thuật điều chỉnh trong hệ thống tự động hóa
4.1.6 Khái niệm về kiểm soát chất lượng môi trường
4.2. Kỹ năng (Trình bày những kỹ năng cứng và kỹ năng mềm mong muốn sinh viên tích lũy được sau khi hoàn thành học phần?)
4.2.1. Nắm băt được những vấn đề chung về tự động hóa như; Các nhiệm vụ cơ bản của tự động hóa; Tín hiệu và hệ thống; Mô tả các kí hiệu của thiết bị EMSR.
4.2.2.  Nắm bắt được các khái niệm cơ bản của kỹ thuật điều khiển; Các nguyên tắc điều khiển cơ bản; Phân loại hệ thống điều khiển; Quá trình thiết lập một hệ thống điều khiển.
4.2.3.  Biết cách sử dụng chương trình điều khiển logic SPS S7-300 và một số ngôn ngữ khác cho việc Thiết kế và lập trình cho hệ thống xử lý tự động.
4.2.4.  Nắm được các kỹ thuật điều chỉnh trong hệ thống tự động hóa
4.2.5.  Hiểu biết được về kiểm soát chất lượng môi trường
4.2.6.  Phương pháp tìm kiếm và đọc tài liệu, phương pháp làm việc theo nhóm, phương pháp trình bày về nôi dung nghiên cứu.
5. Tóm tắt nội dung học phần
Nội dung môn học gồm các vấn đề sau: Những vấn đề chung về tự động hóa; Các nhiệm vụ cơ bản của tự động hóa; Tín hiệu và hệ thống; Mô tả các kí hiệu của thiết bị EMSR; Các khái niệm cơ bản của kỹ thuật điều khiển; Các nguyên tắc điều khiển cơ bản; Phân loại hệ thống điều khiển; Quá trình thiết lập một hệ thống điều khiển; Thiết kế và lập trình cho chương trình điều khiển logic SPS S7-300; Cài đặt phần mềm S7-300 và chọn chế độ làm việc; Soạn thảo một chương trình trong khối logic FC1; Các ngôn ngữ lập trình; Kỹ thuật điều chỉnh ; Khái niệm về kiểm soát chất lượng môi trường;
6. Cấu trúc nội dung học phần
Bảng 1. Nội dung học phần
	6.1. Lý thuyết

	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	Chương 1
	NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KỸ THUẬT TỰ ĐỘNG HÓA
	10
	4.1.1


	1.1
	Các khái niệm cơ bản của kỹ thuật tự động hóa
	
	

	1.2
	Các nhiệm vụ cơ bản của tự động hóa
	
	

	1.3
	Tín hiệu và hệ thống
	
	

	1.4
	Mô tả các ký hiệu của vị trí EMSR
	
	

	1.5
	Các ví dụ
	
	

	Chương 2
	ĐIỀU KHIỂN HỆ THỐNG
	10
	4.1.2

	2.1
	Các khái niệm cơ bản của kỹ thuật điều khiển
	
	

	2.2
	Thiết kế và lập trình SPS
	
	

	2.3
	Điều khiển kết nối
	
	

	2.4
	Điều khiển quá trình vận hành
	
	

	2.5
	Kỹ thuật điều chỉnh
	
	

	Chương 3
	KHÁI NIỆM VỀ KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG
	8
	4.1.3

	3.1
	Khái niệm cơ bản
	
	

	3.2
	Kiểm soát chất lượng môi trường trong quá trình sản xuất
	
	

	Chương 4
	CÁC CHỈ TIÊU VỀ CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG
	2
	4.1.4

	4.1
	Các chỉ tiêu về chất lượng môi trường
	
	

	4.2
	Tiêu chuẩn Việt Nam
	
	

	4.3
	Tiêu chuẩn quôc tế
	
	


7. Phương pháp giảng dạy 
- Giảng dạy lý thuyết kết hợp bài tập kết hợp với đối thoại với sinh viên 
8. Nhiệm vụ của sinh viên (Trình bày các nhiệm vụ sinh viên phải thực hiện)
Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau:
- Có mặt tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết.
- Hoàn thành đầy đủ 100% giờ thực hành/thí nghiệm/thực tập và có báo cáo kết quả.
- Hoàn thành đầy đủ các bài tập nhóm/ bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện.
- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ.
- Tham dự thi kết thúc học phần (bắt buộc).
- Chủ động chuẩn bị các nội dung và thực hiện giờ tự học theo mục 11.
9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
9.1. Cách đánh giá
Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:
                                    Bảng 2. Đánh giá học phần 
	TT
	Điểm thành phần
	Quy định
	Trọng số

	1
	Điểm chuyên cần
	Số tiết tham dự học/tổng số tiết
	10%

	2
	Điểm bài tập
	Số bài tập đã làm/số bài tập được giao.
	

	3
	Điểm bài tập nhóm
	- Báo cáo, thuyết trình theo nhóm, trả lời câu hỏi 
	30%

	4
	Điểm kiểm tra
giữa kỳ
	- Kiểm tra (30 phút)
	

	5
	Điểm thi kết thúc học phần
	- Thi viết 60 phút.
- Tham dự đủ 80% tiết lý thuyết và hoàn thành 100% các bài thuyết trình 
	60%


 
9.2. Cách tính điểm
- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân. 
- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần tính theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của Nhà trường. 
10. Tài liệu học tập
- Giáo trình chính: 

[1] [bookmark: _GoBack]Nguyễn Hoàng Nam. Tự động hóa dụng cụ đo và chất lượng môi trường. Trường Đại học Mỏ-Địa chất, Hà Nội, 2012.
- Sách tham khảo:
[2] Nguyễn Doãn Phước. Lý thuyết điều khiển nâng cao. NXB KHKT, Hà Nội , 2007. 
[3] Nguyễn Văn Phùng. Kỹ thuật phân tích và thiết kế hệ thống thông tin hướng cấu trúc.  NXB Thông tin và truyền thông, Hà Nội, 2014
[4] Nguyễn Ngọc Dung. Quản lý tài nguyên và môi trường. NXB Xây dựng, Hà Nội 2008. 
11. Hướng dẫn tự học của học phần
Bảng 3. Nội dung chuẩn bị
	Tuần
	Nội dung
	Lý thuyết (tiết)
	Bài tập
(tiết)
	Thực hành
(tiết)
	Sinh viên cần chuẩn bị

	1

	CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KỸ THUẬT TỰ ĐỘNG HÓA
1.1 Các khái niệm cơ bản của kỹ thuật tự động hóa 
1.2 Các nhiệm vụ cơ bản của tự động hóa
1.3 Tín hiệu và hệ thống
1.4 Mô tả các ký hiệu của vị trí EMSR
1.5 Các ví dụ
	12

	8
	0

	
+Tài liệu [1]: Nội dung từng mục của Chương 1(mục: 1.1 đến 1.5, Chương 1). 
+ Ôn tập nội dung Chương 1 đã học ở học phần 7110325 
+Tra cứu nội dung về: 1.1 đến 1.5 tham khảo thêm [1,2]

	2
	CHƯƠNG 2: ĐIỀU KHIỂN HỆ THỐNG
2.1 Các khái niệm cơ bản của kỹ thuật điều khiển
2.2 Thiết kế và lập trình SPS
2.3 Điều khiển kết nối
2.4 Điều khiển quá trình vận hành
2.5 Kỹ thuật điều chỉnh
	12
	8
	0
	+Tài liệu [1]: Nội dung từng mục của Chương 2 (mục: 2.1 đến 2.5, Chương 2). 
+ Ôn tập nội dung Chương 2 đã học ở học phần 7110325 
+Tra cứu nội dung về: 2.1 đến 2.5 tham khảo thêm [1,2,3]

	3
	CHƯƠNG 3: KHÁI NIỆM VỀ KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG
3.1 Khái niệm cơ bản
3.2 Kiểm soát chất lượng môi trường trong quá trình sản xuất
	8
	8
	0
	+Tài liệu [1]: Nội dung từng mục của Chương 3 (mục: 3.1 đến 3.2, Chương 3). 
+ Ôn tập nội dung Chương 3 đã học ở học phần 7110325
+Tra cứu nội dung về: 3.1 đến 3.2 tham khảo thêm [3,4]

	4
	CHƯƠNG 4: CÁC CHỈ TIÊU VỀ CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG
4.1 Các chỉ tiêu về chất lượng môi trường
4.2 Tiêu chuẩn Việt Nam
4.3 Tiêu chuẩn quôc tế
	2
	2
	0
	+Tài liệu [1]: Nội dung từng mục của Chương 4 (mục: 4.1 đến 4.3, Chương 4). 
+ Ôn tập nội dung Chương 4 đã học ở học phần 7110325
+Tra cứu nội dung về: 4.1 đến 4.3 tham khảo thêm [3,4]
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